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CHUYÊN ĐỀ 1:  TÍNH ĐỐI XỨNG CỦA ĐƯỜNG TRÒN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1.  Đường tròn

a) Khái niệm:  Đường tròn tâm  bán kính , kí hiệu , là hình gồm tất

cả các điểm cách điểm  một khoảng bằng .

+ Không để ý đến bán kính ta kí hiệu đường tròn tâm  là .

+ Nếu  là một điểm của đường tròn  thì ta viết . Khi đó, ta còn nói đường

trong  đi qua điểm , hay điểm  nằm trên đường tròn .

     b) Nhận xét

       - Vị trí tương đối của 1 điểm đối với đường tròn

         + Điểm  nằm trên đường tròn  nếu .

         +  Điểm  nằm trong đường tròn  nếu .

         + Điểm  nằm ngoài đường tròn  nếu .

        -  Hình tròn tâm  bán kính  là hình gồm các điểm nằm trên và nằm trong đường

tròn .

      2. Tính đối xứng của đường tròn 

 a) Đối xứng tâm và đối xứng trục

- Đối xứng tâm:  Hai điểm  và  gọi là đối xứng nhau qua điểm  ( hay qua tâm

) nếu  là trung điểm của .

- Đối xứng trục:  Hai điểm  và  gọi là đối xứng nhau qua đường thẳng  ( hay

qua trục ) nếu  là đường trung trực của đoạn thẳng .

 b) Tâm và trục đối xứng của đường tròn

- Đường tròn là hình có tâm đối xứng:  tâm của đường tròn là tâm đối xứng của nó.

- Đường tròn là hình có trục đối xứng; mỗi đường thẳng qua tâm của đường tròn là

một trục đối xứng của nó.

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ

NB:  4 câu; TH:  4 câu; VD:  3 câu; VDC:  1 câu)

Câu 1. [NB] Số tâm đối xứng của đường tròn là: 
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A. . B. . C. . D. .

Đáp án:  A

Câu 2. [NB] Tâm đối xứng của đường tròn là: 

A. Điểm bất kì bên trong đường tròn.            B.  Điểm bất kì bên ngoài dường tròn.
C. Điểm bất kì trên đường tròn.                     D. Tâm của đường tròn.

Đáp án:  D

Câu 3. [NB] Điền từ thích hợp vào chỗ trống:  “Đường tròn có … trục đối xứng”

A. .                                  B. .                               C. Vô số .                        D. .

Đáp án:  C

Câu 4. [NB] Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?

A. Đường tròn không có trục đối xứng.
B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.
C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau.

D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính.

Đáp án:  D

Câu 5. [TH] Đường tròn có bao nhiêu tâm đối xứng?

     A. .                                 B.  .                                C. .                         D. Vô số.

Đáp án:  A

Câu 6. [TH] Tìm tất cả các trục đối xứng của đường tròn.

     A. .                                    B. .                                C. .                    D. Vô số.

Đáp án:  D

Câu 7. [TH] Khoảng cách từ một điểm bất kì trên đường tròn đến tâm của nó là bao 
nhiêu?

     A. .                                   B. .                              C.   .                          D. .

Đáp án:  A

Câu 8. [TH] Cho một điểm  bất kì trên đường tròn. Hãy xác định điểm đối xứng với
qua tâm của đường tròn.

     A. Giao điểm của  với đường tròn .

     B. Tâm của đường tròn .

     C. Điểm nằm trên đường tròn kia.

     D. Không đối xứng.
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Đáp án:  A

Câu 9. [VD] Một dây cung trên đường tròn có chiều dài là . Tìm tất cả các điểm 
đối xứng của đoạn thẳng này qua tâm của đường tròn.

      A. .                                 B.   .                             C. .                         D. Vô số.

Đáp án:  B

Câu 10. [VD] Cho một điểm  bất kỳ nằm ngoài đường tròn . Đối xứng của  
qua trục đối xứng của đường tròn nằm ở đâu?

A. Vẫn nằm ngoài đường tròn .

B. Nằm trên đường tròn .

C. Nằm trong đường tròn.

D. Không xác định .

Đáp án:  A

Câu 11. [VD] Cho điểm  nằm trên đường tròn  . Gọi  là điểm đối xứng của 
qua đường kính. Khẳng định nào sau đây là đúng?

A.  nằm ngoài đường tròn.

B.  nằm trên đường tròn .

C.  nằm trong đường tròn.

D.  trùng với  .

Đáp án:  B

Câu 12. [VDC] Cho đường tròn  có bán kính đi qua bốn đỉnh của hình vuông. Tính 
diện tích của hình này.

A.                          B.                          C.                          D.

Đáp án:  C

Lời giải: 

Giả sử độ dài cạnh của hình vuông là . Khi đó, các đỉnh của hình vuông đều nằm 
trên đường tròn và tâm của hình vuông trùng với tâm của đường tròn.

Trong hình vuông, đường chéo của nó chính là đường kính của đường tròn đi qua bốn 
đỉnh của hình vuông đó. Đường chéo của hình vuông có thể tính bằng công thức: 

Đường chéo bằng 
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Vì đường chéo của hình vuông cũng chính là đường kính của đường tròn, và đường 

kính của đường tròn là , ta có: 

Từ đó, ta giải để tìm :  dó đó 

Diện tích của hình vuông là:  

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):  Các khẳng định đúng sai  
được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, các khẳng định về cùng một nội dung 
hỏi.
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai

a) Đường tròn không có tâm đối xứng.

b) Đường tròn có vô số tâm đối xứng

c) Đường tròn có 1 tâm đối xứng

d) Tâm đường tròn là tâm đối xứng

Đáp án:  a); b) – Sai      c); d) - Đúng

Câu 2. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai

a) Tất cả các đường tròn đều có vô số trục đối xứng

b) Đường tròn không có trục đối xứng

c) Trục đối xứng của đường tròn là hai đường kính 
vuông góc với nhau

d) Đường tròn có một trục đối xứng

Đáp án:  a) Đúng     b); c); d) - Sai

Câu 3. Các mệnh đề sau đúng hay sai?

Mệnh đề Đúng Sai

a) Tất cả các điểm trên đường tròn đều đối xứng qua tâm
của nó.

b) Mỗi đường kính là một trục đối xứng của đường tròn

c) Bán kính là trục đối xứng của đường tròn

d) Mỗi điểm trên đường tròn đều là tâm đối xứng của 
đường tròn

Đáp án:  a); b) – Đúng          c); d) Sai
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3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( soạn khoảng 6 câu)

Câu 1.  [NB] Điền từ thích hợp vào ô trống “ Đường tròn có … tâm đối xứng”

Đáp án:  vô số

Câu 2. [NB] Điền từ thích hợp vào ô trống “ Tâm đường tròn là …. đối xứng”
Đáp án:  tâm

Câu 3. [TH] Điền từ thích hợp vào ô trống “ Đường tròn có … trục đối xứng”

Đáp án:  vô số

Câu 4. [TH] Đường kính của một đường tròn khi đối xứng qua tâm đường tròn sẽ biến
thành gì?

Đáp án:  chính nó
Câu 5. [VD] Khi một điểm trên đường tròn đối xứng qua một đường kính của đường
tròn, điểm đối xứng nằm ở đâu?
Đáp án :  nằm trên đường tròn
Câu 6. [VDC] Điểm đối xứng của trung điểm một dây không qua tâm của đường tròn
qua tâm đường tròn sẽ là gì?

Đáp án:  Trung điểm của dây đối xứng

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Ví dụ 1 [NB]:  Cho đường tròn  và điểm  nằm trên đường tròn. Chứng minh 

rằng điểm  đối xứng với chính nó qua đường kính của đường tròn đi qua .

Giải:  Đường kính đi qua điểm  chia đường tròn thành hai nửa đối xứng. Vì  nằm 

trên đường kính này, nên khi đối xứng qua đường kính,  vẫn là chính nó.

Ví dụ 2 [TH]:  Cho đường tròn  và hai điểm  nằm trên đường tròn sao cho
 là đường kính. Chứng minh rằng bất kỳ điểm nào trên đường tròn đều có đối xứng 

nằm trên đường tròn qua đường kính .

Giải:  Gọi  là một điểm bất kỳ trên đường tròn và  là điểm đối xứng của  qua

. Khi đối xứng qua đường kính , khoảng cách từ  đến  sẽ bằng khoảng 

cách từ  đến  và cả  và  đều sẽ nằm trên đường tròn  do  là 

đường kính và chia đường tròn thành hai phần bằng nhau.

Ví dụ 3 [TH]:  Cho đường tròn  và đường kính . Gọi  là điểm bất kỳ trên 

đường tròn. Chứng minh rằng điểm  (điểm đối xứng với  qua tâm ) cũng nằm 

trên đường tròn.
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Giải:  Do  nằm trên đường tròn  nên . Khi đối xứng qua tâm , điểm

 có khoảng cách tới  bằng khoảng cách từ  tới , tức là . Do đó,

 cũng nằm trên đường tròn .

Ví dụ 4 [VD]:  Cho đường tròn  và một điểm  nằm trên đường tròn. Gọi  là

điểm đối xứng với  qua tâm . Chứng minh rằng đối xứng của đường tròn qua đoạn

thẳng  là chính nó.

Giải:  Điểm  nằm trên đường tròn  và  là điểm đối xứng với  qua tâm , 

nên . Do đó,  cũng nằm trên đường tròn. Khi đối xứng đường tròn

 qua đoạn thẳng , mỗi điểm trên đường tròn sẽ đổi chỗ cho điểm đối xứng 

của nó qua . Vì các điểm này đều nằm trên đường tròn và đối xứng của chúng cũng

nằm trên đường tròn, nên đối xứng của đường tròn qua đoạn thẳng  vẫn là chính 

nó.

Ví dụ 5 [VD]:  Cho tam giác  vuông tại . Chứng minh rằng các điểm  

thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Giải:  

                                                       

Gọi  là trung điểm của . Khi đó,  là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 

nên

.

Suy ra  cùng thuộc đường tròn tâm  bán kính 

Ví dụ 6 [VD]:  Cho hình vuông  có  là giao điểm của hai đường chéo.
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a) Chứng minh rằng chỉ có một đường tròn đi qua bốn điểm . Xác định 

tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó.

b) Tính bán kính của đường tròn ở câu a, biết rằng hình vuông có cạnh bằng  cm.

Giải:  

                                 

a) Do  là hình vuông nên . Mà  là trung điểm của .

Suy ra:  

Vậy  cùng thuộc một đường tròn hay chỉ có một đường tròn duy nhất đi qua 

bốn điểm này.

Đường tròn  có  là tâm đối xứng và có hai trục đối xứng là 

b) Áp dụng định lí Pi – ta – go vào tam giác   vuông tại  có: 

 cm

Vậy bán kính đường tròn là:   cm

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB] Cho đường tròn . Chứng minh rằng điểm đối xứng với bất kỳ điểm 

nào trên đường tròn qua tâm  cũng nằm trên đường tròn đó.

Giải:  Giả sử điểm  nằm trên đường tròn  và  là điểm đối xứng của  qua 

tâm . Theo định nghĩa của phép đối xứng tâm, ta có . Vì  (do  

nằm trên đường tròn), nên . Do đó,  cũng nằm trên đường tròn .

Bài 2. [TH] Cho đường tròn  và hai điểm  nằm trên đường tròn sao cho 

là một dây đi qua tâm. Chứng minh rằng trung điểm của  là tâm  của đường tròn.
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Giải:  Vì  là đường kính của đường tròn (do  đi qua tâm ), nên trung điểm của

 chính là tâm . Điều này do tính chất của đường kính, trung điểm của bất kỳ 

đường kính nào của đường tròn luôn là tâm của đường tròn đó.

Bài 3. [VD] Cho đường tròn  và một dây không đi qua tâm. Chứng minh rằng 

đối xứng của dây đó qua tâm  là một dây khác của đường tròn.

Giải:  Giả sử  là một dây của đường tròn  và không đi qua tâm. Gọi  và

 là hai điểm đối xứng với  và  qua tâm . Theo định nghĩa đối xứng,  là 

trung điểm của  và . Do đó,  và  đều nằm trên đường tròn . Dây

 cũng là một dây của đường tròn  và không đi qua tâm , bởi vì đối xứng 

của một dây qua tâm vẫn là một dây của đường tròn.

Bài 4 [VD] Cho tam giác  vuông tại  có  cm,  cm. Chứng minh 

rằng các điểm  thuộc cùng một đường tròn. Tính bán kính của đường tròn đó.

Giải:  Áp dụng định lí Pi – ta – go vào tam giác   vuông tại  có: 

 cm

Gọi  là trung điểm của . Khi đó,  là đường trung tuyến ứng với cạnh huyền 

nên

.

Suy ra  cùng thuộc đường tròn tâm  bán kính  cm

Bài 5 [VD] Cho hình chữ nhật  có  là giao điểm của hai đường chéo.

a) Chứng minh rằng chỉ có một đường tròn đi qua bốn điểm . Xác định 

tâm đối xứng và chỉ ra hai trục đối xứng của đường tròn đó.

b) Tính bán kính của đường tròn ở câu a, biết rằng hình chữ nhật có  cm,

 cm.

Giải:  
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a) Do  là hình chữ nhật nên . Mà  là trung điểm của .

Suy ra:  

Vậy  cùng thuộc một đường tròn hay chỉ có một đường tròn duy nhất 

đi qua bốn điểm này.

Đường tròn  có  là tâm đối xứng và có hai trục đối xứng là 

b) Áp dụng định lí Pi – ta – go vào tam giác   vuông tại  có: 

 cm

Vậy bán kính đường tròn là:   cm

CHUYÊN ĐỀ 3:  Các góc với đường tròn

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

     I. GÓC Ở TÂM

   1. GÓC Ở TÂM

 Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở

tâm.

 Cung nằm bên trong góc gọi là cung bị chắn.

  là góc ở tâm,  là cung bị chắn bởi .

    2. SỐ ĐO CUNG

 Số đo cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm chắn cung đó.

.

 Số đo cung lớn bằng hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ (có chung hai mút với

cung lớn).  
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 Số đo của nửa đường tròn bằng .

    3. SO SÁNH HAI CUNG

   Ta chỉ so sánh hai cung trong môt đường tròn hay trong hai đường trong bằng nhau. Khi

đó: 

 Hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.

.

 Trong hai cung, cung có số đo lớn hơn được gọi là cung lớn hơn.

.

   4. Nhận xét:  

 Nếu  là một điểm thuộc cung  thì 

     II. GÓC NỘI TIẾP

     1. Định nghĩa

 Góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai cung của đường tròn gọi là

góc nội tiếp.

 Cung nằm bên trong góc được gọi là bị cung chắn

    2. Định lí

 Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo cung bị chắn.

    3. Nhận xét: . Trong một đường tròn

 Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.

 Các góc nội tiêp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.

 Các góc nội tiếp (nhỏ hơn hoặc bằng ) có số đo bằng nửa số đo góc ở tâm cùng

chắn một cung. 

 Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.

B. BÀI TẬP 

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ

NB:  4 câu; TH:  4 câu; VD:  3 câu; VDC:  1 câu)

Câu 1. [NB] Góc nội tiếp là : 
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        A. góc có đỉnh nằm trên đường tròn.

        B. góc có đỉnh trùng với tâm của đường tròn 

        C. góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn

đó.

        D. góc có hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó.

Lời giải

Chọn C

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung

của đường tròn đó.

Câu 2. [NB] Hình nào dưới đây biểu diễn góc nội tiếp?

          A. Hình 1.                     B. Hình 2. C. Hình 3.    D. Hình 

4.

Lời giải

Chọn B

Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung

của đường tròn đó.

Câu 3. [NB] Chọn khẳng định đúng. Góc ở tâm là góc : 

        A. Có đỉnh nằm trên đường tròn.

        B. Có đỉnh trùng với tâm đường tròn.

        C. Có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn.

        D. Có đỉnh nằm trên bán kính của đường tròn.

Lời giải

Chọn B

Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.

Câu 4. [NB] Cho hình vẽ sau cho biết hình vẽ nào có góc ở tâm?
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E

O

C

D
O

C

D
O

B

C

E

O
D

F

Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4

                   A. Hình 1. B. Hình 2. C. Hình 3. D. Hình 4.

Lời giải

Chọn C

là góc ở tâm vì có đỉnh   trùng với tâm .

Câu 5. [TH] Cho  như hình vẽ. Số đo của cung nhỏ  là :  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn C

 là góc nội tiếp chắn cung nhỏ . 

Mà  nên số đo của cung nhỏ  là:  .

Câu 6. [TH] Cho nửa đường tròn đường kính . Biết  như hình vẽ. Số đo

của cung 

 là:  
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A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D

Số đo của   là:  .

Số đo của   là:  .

Câu 7. [TH] Cho  như hình vẽ. Số đo của   là:  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B

Góc  là góc nội tiếp, góc  là góc ở tâm cùng chắn cung .

Do đó:  .

Câu 8. [TH] Tìm số đo cung nhỏ  và cung nhỏ  qua hình vẽ sau: 

O

B

D

C

A
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A. sđ , sđ .

B. sđ , sđ .

C. sđ , sđ .

D. sđ , sđ .

Lời giải

Chọn D

Vì cân tại  

Suy ra số đo cung nhỏ  = 

Vì cân tại  

Suy ra số đo cung nhỏ  = 

Câu 9. [VD] Cho đường tròn , lấy điểm  nằm ngoài sao cho . 

Từ  kẻ

tiếp tuyến và  với  ( là các tiếp điểm). Số đo cung  nhỏ bằng: 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B
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M

O

B

A

Xét đường tròn có là hai tiếp tuyến cắt nhau tại  nên  là tia

phân giác của góc 

Suy ra  mà  là góc ở tâm chắn cung 

Nên số đo cung nhỏ  là 

Câu 10. [VD] Cho ,  và  là hai tiếp tuyến (hình vẽ minh họa). Gọi  là

giao điểm của  và . Biết , số đo cung nhỏ  là: 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn B 

Theo tính chất của tiếp tuyến cắt nhau. Tam giác  cân tại 

Có . 

Tam giác vuông .

Nên số đo cung nhỏ  
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Câu 11. [VD] Cho  và dây cung . Kẻ  vuông góc với  tại . 

Số đo cung

nhỏ  bằng:  

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A

I
O

M

N

Xét tam giác  vuông tại ta có: 

 cân tại  có  là vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên: 

Suy ra sđ nhỏ = 

Câu 12. [VDC] Cho đường tròn  đường kính , vẽ góc ở tâm . Vẽ 

dây  

vuông góc với  và dây  song song với . Tính số đo cung nhỏ .

A. . B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn A
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E

D

C

A
O

B

Xét  có ; 

 hay  mà nên  là đường kính

của hay thẳng hàng

Do đó  (2 góc đối đỉnh) nên sđ nhỏ 

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):  Các khẳng định đúng sai  

được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó, các khẳng định về cùng một nội dung 

hỏi.

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho đường tròn . Một dây cung của đường tròn có độ dài bằng bán

kính . 

a)  đều.

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đ b) Đ c) Đ d) S

-   có:   . Nên  đều nên a đúng.

- Vì  đều nên  nên b đúng.
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- Xét  có:  số đo ( số đo góc ở tâm bằng số đo cung bị chắn) 

nên c đúng.

-  Xét  có:  sđ - sđ  nên d sai.

Câu 2. Cho hình vẽ, biết  là đường kính và  là tam giác đều. 

O

B

C

A

a) .

b) .

c)  nhọn.

d)  vuông.

Lời giải

a) Đ b) S c) Đ d) Đ

      -   là tam giác đều (tính chất tam giác đều).

Xét  có:  ( góc ở tâm chắn ) nên a đúng

- Có:  

Mà  (góc nội tiếp chắn cung ) nên b sai.

(góc nội tiếp chắn cung ) nên c đúng
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- (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) 

 vuông nên d đúng.

Câu 3. Cho tam giác  cân tại có . Vẽ đường tròn tâm , đường kính

.Đường tròn cắt lần lượt tại .

a) .

b) .

c) .

d) .

Lời giải

a) Đ b) S c) Đ d) Đ

KI

OB C

A
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- Tam giác  cân tại  có:   hay 

            Xét  có:   ( góc nội tiếp chắn  )

                              nên a đúng.

- Tam giác  có  cân tại 

Xét  có:  ( góc ở tâm chắn ) nên b sai.

- Tam giác  có  cân tại 

Xét  có:  ( góc ở tâm chắn )

                Do đó  nên  c đúng

- Có 

         Xét  có:  ( góc ở tâm chắn ) nên d đúng

Câu 4. Cho đường tròn  đường kính , điểm  thuộc đường tròn. Gọi  là điểm

đối xứng với  qua .

a) .

b)  đều.

c)  cân tai .

d) .

Lời giải
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a) S b) S c) Đ d) Đ

- Xét  có (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) nên a sai

-  nên  vuông tại D nên b sai

-  nên 

Vì  là trung điểm (giả thiết) nên tam giác  có  vừa là đường cao đồng

thời là đường trung truyến.  Suy ra tam giác  cân tại nên c đúng

- Tam giác  cân tại có  vừa là đường cao đồng thời là đường phân giác

do đó 

Mà:  ( góc nội tiếp chắn cung )

Suy ra:   nên d đúng.

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( soạn khoảng 6 câu)

Câu 1.  [NB] Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn có số đo bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án:  

Số đo của góc nội tiếp chắn nửa đường tròn bằng .

Câu 2. [NB] Trong một đường tròn, số đo cung lớn bằng bao nhiêu?
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Lời giải

Đáp án:  Hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với cung lớn).

Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ (có chung 2 mút với 

cung lớn).

Câu 3. [TH] Cho tam giác  đều nội tiếp đường tròn . Số đo cung  nhỏ 

bằng bao

nhiêu?

Lời giải

Đáp án:  

A

O

B
C

Vì tam giác  đều có  là tâm đường tròn ngoại tiếp nên  cũng là giao ba

đường phân giác nên ;  lần lượt là các đường phân giác 

Xét có: 

Do đó số đo cung nhỏ  là 
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Câu 4. [TH] Cho đường tròn  và góc nội tiếp  như hình vẽ.  là một 

điểm thuộc

cung lớn . Số đo của   bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án:  

Ta có  là tam giác cân tại  nên  (1).

Tam giác  là tam giác cân tại  nên  (2).

Suy ra .

Xét tứ giác  có .

.

Xét đường tròn  có góc  là góc nội tiếp chắn  ,  là góc ở tâm

chắn .

Vậy nên:  .

Câu 5. [VD] Cho đường tròn và dây  sao cho số đo cung lớn  gấp đôi số 

đo cung nhỏ . Số đo cung  nhỏ bằng bao nhiêu?

Lời giải

Đáp án:  

               Ta có sđ lớn + sđ nhỏ
  và sđ lớn sđ nhỏ
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Số đo cung  nhỏ là:  .

Câu 6. [VDC] Cho  nội tiếp trong đường tròn . Biết ; . Bán

kính của 

 bằng bao nhiêu? 

Lời giải

Đáp án:  

Ta có:   .

Kẻ   (Quan hệ vuông góc giữa đường kính và dây).

 cân tại ;  là đường cao nên  là đường phân giác của . 

Do đó:  .

Trong tam giác vuông  có:  .

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

 Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

 Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ (có chung hai đầu mút

với cung lớn).

 Số đo của nửa đường tròn bằng. Cung cả đường tròn có số đo.

 Sử dụng tỉ số lượng giác của góc nhọn để tính góc.

Sử dụng quan hệ đường kính và dây cung.
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Phương pháp giải:  

BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]: 

Cho hình vẽ, biết . Số đo góc  bằng bao nhiêu?

O

B

C

A

Lời giải

Ta có  (Góc nội tiếp bẳng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung).

       .

Ví dụ 2 [TH]:  

Trên đường tròn lấy hai điểm  và  sao cho . Vẽ dây  vuông góc

với bán

kính  tại .Số đo cung nhỏ  bằng bao nhiêu?

Lời giải
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H
M

B

O

A

cân tại  

tại  suy ra  đồng thời là đường phân giác của 

  

Do đó số đo cung nhỏ  = 

Ví dụ 3 [TH]:  

Cho tam giác có , đường cao  và đường trung tuyến . Vẽ 

đường tròn

 ngoại tiếp tam giác . Tính số đo của cung nhỏ .

Lời giải

Tam giác  vuông tại  và có đường trung tuyến .

. Vậy tam giác  cân tại .

Suy ra .

Xét đường tròn  có góc  là góc nội tiếp chắn .
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.

Ví dụ 4 [VD]:  Cho tam giác nhọn  nội tiếp đường tròn tâm ,biết góc  và

.

Bán kính đường tròn  là bao nhiêu?

Lời giải

Xét đường tròn  có  và  lần lượt là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng

chắn cung nên .

Mà . Vậy tam giác  vuông cân tại .

Theo định lí Pytago, ta có: 

.

Ví dụ 5 [VD]: 

Cho tam giác  cân tại . Vẽ đường tròn tâm , đường kính  . Đường tròn

cắt

lần lượt tại . Tính  biết .

Lời giải



CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10                               

KI

OB C

A

Xét tam giác  cân tại  có: 

Xét tam giác  có 

 cân tại 

Xét tam giác  có 

 cân tại 

Có 

Ví dụ 6 [VDC]:  

Cho  nội tiếp trong đường tròn  đường kính .Biết ; ;đường

cao .

 Bán kính của  bằng bao nhiêu?

Lời giải
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 là đường kính của đường tròn  nên 

Ta có:  ;  (cùng chắn cung ).

Do đó:   (g.g)  

Ta được:  . Vậy bán kính của  là:  .

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB] Cho hình vẽ, biết . Số đo góc  bằng bao nhiêu?

O

B

C

A

Hướng dẫn

Ta có  (Góc nội tiếp bẳng nửa góc ở tâm cùng chắn một cung).

       .

Bài 2. [TH] Cho hình vẽ có là đường kính có ; . Tính số đo

cung nhỏ .

A
D

B
O

C

Hướng dẫn
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Xét có: 

Suy ra sđ nhỏ = 

Bài 3. [VD] Cho hình vẽ, , , . Số đo  là bao

nhiêu?

30°

40°130°

O

A

B

D

C

Hướng dẫn

cân tại nên  

Ta có: 

 

Vậy  

Bài 4 [VD] Cho hình vẽ bên có  là đường kính và  là hai tiếp tuyến của

, biết 

. Tính dố đo góc .
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Hướng dẫn

Ta có:   là hai tiếp tuyến của nên

 Mà nên 

Mặt khác:   là góc ở tâm chắn , là góc nội tiếp chắn 

Do đó:  .

Bài 5 [VD] Trong hình vẽ bên, biết  và  là hai tiếp tuyến của đường tròn ,

đường kính

, góc . Số đo góc  bằng bao nhiêu?

Hướng dẫn

54

D

B

O

C

A

Ta có:   là hai tiếp tuyến của nên

 Mà nên 

Mặt khác:   là góc ở tâm chắn , là góc nội tiếp chắn 



CHUYÊN ĐỀ ÔN THI VÀO 10                               

Do đó:  .

Bài 6 [VDC] Cho đường tròn . Gọi  là điểm thuộc bán kính  sao 

cho . Dây  vuông góc với  tại . Tính số đo cung lớn

.

Hướng dẫn

C

D

O

A

H

Xét đường tròn có tại  nên  là trung điểm của 

Xét tam giác  vuông tại  có: 

Mà  cân tại   có  là đường cao nên  cũng là

đường phân giác, suy ra 

Do đó nhỏ = và lớn 
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CHUYÊN ĐỀ 2:  CUNG VÀ DÂY CỦA MỘT ĐƯỜNG TRÒN

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ
1. Dây và đường kính  của đường tròn

Hình 1A
O

D

B

C
m

Hình 2

O

B

A

1. Định lí: 
Trong một đường tròn, đường kính là dây cung lớn nhất.

Ở hình 1   là dây cung lớn nhất.

2. Góc ở tâm, cung và số đo của một cung
-  Góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn được gọi là góc ở tâm.
- Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.

Ở hình 2.  là cung bị chắn bởi góc , ta còn nói góc  chắn cung nhỏ

.
 Cách xác định số đo của một cung

Số đo của cung  ký hiệu 
- Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

- Số đo của cung lớn bắng hiệu giữa và số đo của cung nhỏ

- Cung có số đo còn gọi là cung . Cả đường tròn được coi là cung . Đôi khi ta

cũng gọi là cung 
- Hai cung trên một đường tròn bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.

 Nhận xét: 

Nếu A là một điểm trên cung  thì 

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ

NB:  4 câu; TH:  4 câu; VD:  3 câu; VDC:  1 câu)

Câu 1. [NB] Cho đường tròn đường kính  và dây  không đi qua tâm. 
Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. . B. . C. . D. 

Lời giải
Chọn A
Trong một đường tròn dây lớn nhất là đường kính

Câu 2. [NB]Cho đường tròn Khi đó dây lớn nhất của đường tròn có 
độ dài là: 

A. . B.                             C. .                         D. .
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Lời giải
ChọnC
Trong một đường tròn dây lớn nhất là đường kính và bán kính bằng nửa đường kính

Câu 3. [NB]Nếu  là một dây cung của đường tròn  thì: 
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
ChọnC

Câu 4. [NB] Nếu  là một dây của đường trong  và thì: 
A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B

Câu 5. [NB]  Cho đường tròn , dây  của đường tròn  và 
.Cung  có số đo bằng:  

A. . B. . C. . D. .
Lời giải

Chọn B
Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó.

Câu 6. [NB]  Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông  tại là: 
A. Trung điểm . C. Trung điểm .
B. Trung điểm . D. Trọng tâm tam giác .

Lời giải
Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông  là trung điểm cạnh huyền

Câu 7.[TH]  Cho tam giác  vuông tại  có ,  bán kính của đường 
tròn ngoại tiếp tam giác  bằng: 

A. 10. B. 5. C. . D. .
Lời giải

Chọn B

Ta có:  

Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông  là trung điểm cạnh huyền

Câu 8. [TH] :  Cho có dây cm thì khoảng cách từ tâm  đến dây
 là: 

A. . B. . C. . D. .

Lời giải
Chọn B 
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 vuông tại 
Áp dụng định lí Pytago ta có

 =>                                   = 
                                         = 81

H

O

A B

Câu 9. [VD] Cho đường tròn có bán kính là , mô }t dây cung vuông góc với mô }t bán 
kính tại trung điểm của bán kính ấy có đô } dài là:  

A. . B. C. D  .  
Lời giải

Chọn D

 vuông tại 
Áp dụng định lí Pytago ta có

 =>
              = 

              = 

=

 =

B

A

H
O C

Câu 10. [VD]. Cho đường tròn và một dây . Từ  kẻ tia vuông góc với  tại

, cắt tại . Biết . Bán kính  bằng: 

A. . B. . C. .                     D. .
Lời giải

Chọn D

Do ⇒  là trung điểm của 

cm
Gọi  là bán kính của đường tròn 
Ta có 
Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông  ta có: 

cm

Câu 11. [VD]Cho đường tròn tâm dây cm. Vẽ dây và có 
khoảng cách tới dây  là . Độ dài dây  là?
A. .                        B. .                                   C. D.

Lời giải
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Chọn D
Vẽ đường thẳng  cắt  tại .
Ta có

( đường kính vuông góc 
với dây)
Áp dụng định lí pytago vào tam giác  vuông
tại  ta có: 

cm
cm

Áp dụng định lí pytago vào tam giác  vuông

tại  ta có: 

cm

 cm

Câu 12. [VDC] Cho  (O). Dây  và  vuông góc với nhau  có độ dài lần lượt là

và . Bán kính đường tròn  là: 

A.  .                       B. . C. . D. .

Lời giải

Chọn D
Kẻ đường thẳng qua  vuông góc với  tại  và cắt tại

 thì vì 
Khi đó là trung điểm của  và  là trung điểm của

.

 

Vì  ,  ,  nên tứ giác   là
hình chữ nhật

Áp dụng định lý Pytago cho tam giác vuông  ta
được: 
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2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI.
Câu 1. Xét các câu sau: 

(1) Số đo của cung nhỏ  bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó 

(2) Số đo của cung lớn  bằng  trừ đi số đo của cung nhỏ  

(3) Số đo của nửa đường tròn bằng 

(4) Đặ }c biê }t, nếu điểm đầu và điểm cuối của mô }t cung trùng nhau thì cung đó có số đo

, cung  cả đường tròn thì có số đo 

A. Chỉ có (1) và (2) đúng

B. Chỉ có (1) và (3) đúng

C. Chỉ có (1) và (4) đúng
D. Không có câu nào sai

Lời giải

Chọn D

Câu 2:  Điền dấu x vào ô Đ (đúng); S (sai) tương ứng với các khẳng định sau

Các khẳng định Đ S
A. Góc ở tâm là góc có đỉnh nằm trên đường tròn
B. Góc ở tâm là góc có đỉnh là tâm đường tròn
C. Góc ở tâm là góc có hai cạnh là hai đường kính của đường tròn
D. Góc ở tâm là góc có có hai cạnh chứa hai bán kính của đường tròn

Lời giải

A-S ; B-Đ ; C-S ; D-Đ

Câu 3. [TH] Điền dấu x vào ô Đ (đúng); S (sai) tương ứng với các khẳng định sau

Các khẳng định Đ S
A. Trong hai cung trong một đường tròn, cung nào có số đo nhỏ hơn thì nhỏ hơn

B. Số đo của nửa đường tròn bằng 

C. Với ba điểm đường tròn ta luôn có 

D. Nếu  là một điểm trên cung BAC thì 

Câu 4. [TH] Cho đường tròn Khi đó dây lớn nhất của đường tròn có 
độ dài là: 

A. B.                                         C.                            D. 

Lời giải
ChọnC
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Trong một đường tròn dây lớn nhất là đường kính. Đường kính gấp đôi bán kính.

Câu 5. [TH] Chọn câu trả lời đúng. Xét các khẳng định sau:  
(I) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau.
(II) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau.
A. Chỉ có (I) đúng B. Chỉ có (II) đúng
C. Cả (I) và (II) đều đúng D. Cả (I) và (II) đều sai.

Lời giải

Chọn A.

(I) Hai cung có số đo bằng nhau thì bằng nhau

(II) Hai cung bằng nhau thì có số đo bằng nhau. Sai. Vì có thể nằm trên hai đường tròn
khác nhau
Câu 6. [TH] Chọn câu trả lời đúng. Xét các khẳng định sau: 

(I) Nếu một tam giác có một cạnh là đường kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác đó
là tam giác vuông.

(II)Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm cạnh huyền.
A. Chỉ có (I) đúng C. Cả (I) và (II) đúng
B. Chỉ có (II) đúng D. Cả (I) và (II) sai.

Lời giải

Chọn C.

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN (soạn khoảng 6 câu)

Câu 1.  [NB] “Trong một đường tròn, đường kính là …”. Điền vào dấu… cụm từ 
thích hợp.

Lời giải
dây cung lớn nhất.

Câu 2: [NB] “Góc ở tâm là góc …………..“. Điền vào dấu… cụm từ thích hợp.

Lời giải

có đỉnh trùng với tâm của đường tròn.
Câu 3. [TH] Điền vào ô trống lời phát biểu thông thường tương ứng với cách ghi giả
thiết và kết luận theo hình vẽ.

Hình vẽ Giả thiết và kết luận Cách phát biểu
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Lời giải

Hình 1. Hai cung trên một đường tròn bằng nhau nếu chúng có cùng số đo.

Hình 2. Hai cung trên một đường tròn , cung nào có số đo lớn hơn thì cung đó lớn 
hơn.

Câu 4. [TH]

A. Từ 8 giờ đến 10h, kim giờ quay một góc ở tâm là ….
B. Từ 12 giờ đến 3h, kim giờ quay một góc ở tâm là….
C. Từ 6 giờ đến 10h, kim giờ quay một góc ở tâm là….
D. Lúc 12 giờ đúng kim giờ và kim phút tạo bởi một góc ở tâm là….

Lời giải

A.

B.

C.

D.

Câu 5. [VD]Cho hai điểm  thuộc đường tròn  sao cho . Tính số
đo của cung lớn lớn. 

Lời giải

Cả đường tròn , cung nhỏ bằng số đo góc ở tâm nên lớn =

..

O

D

B
A

C

Hình 1

Hình 2

O

C

BA

D
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Câu 6. [VD]Cho tam giác đều . Gọi  là tâm đường tròn đi qua ba đỉnh . T

ính số đo góc ở tâm .

Lời giải

ĐS:  .

Tâm  là giao điểm của ba đường trung trực trong
 đều.

Ta có:   và

.
Xét  cân tại , ta thấy

.

Vậy số đo góc ở tâm  .

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Phương pháp giải:  

BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]  Cho đường tròn có bán kính . Dây của đường tròn vuông góc 
với tại trung điểm của . Tính độ dài 

Lời giải

Gọi M là trung điểm của OI. Ta có:  
Áp dụng định lí pitago trong tam giác vuông OMH: 

Vì OI⊥HK  nên M là trung điểm của HK . Do đó:  

M

Hình 1

O

K

I

H

Ví dụ 2 [TH]  Cho đường tròn  và điểm  nằm bên trong đường tròn. 
a) Hãy nêu cách dựng dây  nhận  làm trung điểm;
b) Tính độ dài dây  khi  cm,  cm.
Hướng dẫn
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a) Vẽ dây  tại  suy ra  là trung điểm của
.

b) Dùng định lý Py-ta-go tính được  cm.

I

O

D
C

Ví dụ 3 [TH]  .Cho đường tròn và ba dây ; gọi lần

lượt là hình chiếu của lên các đường thẳng . Chứng minh

Lời giải
Gọi I là trung điểm của . Áp dụng tính chất 
đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong các
tam giác vuông , ta có:  

Suy ra điểm I cách đều 4 điểm .
Do đó bốn điểm  cùng thuộc đường
tròn tâm  bán kính .

Trong  đường  tròn  là  đường  kính,
là dây nên  (1)

Mặt khác, trong đường tròn  là dây 

nên (2).

Từ (1) và (2) ta được .

D

I N

M

O

C

B

A

Ví dụ 4 [VD]  Tứ giác ABCD có .

a) Chứng minh rằng bốn điểm cùng thuộc một đường tròn.
b) So sánh độ dài và . Nếu thì tứ giác  là hình gì?

Lời giải
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Gọi   là trung điểm của  . Áp dụng tính chất
đường trung tuyến ứng với cạnh huyền trong các tam

giác vuông  ta có:  

Suy ra 4 điểm nằm trên đường tròn 
đường kính .
b) Vì là dây của đường tròn tâm  
đường kính nên 
Nếu thì cũng là một đường 
kính khác của đường tròn tâm đường 
kính 

O

D

C

B
A

Ví dụ 5 [VD]:   Cho đường tròn  đường kính , dây không cắt đường kính

. Gọi lần lượt là chân các đường vuông góc hạ từ và đến . Chứng 
minh rằng:  

Lời giải

Kẻ   (1)  (quan
hệ vuông qóc giữa đường kính và dây)

Ta có 
Tứ  giác   là  hình  thang  có

Từ (1) và (2) 

I

P

H

A O
K

M

N

Ví dụ 6 [VDC]:     Cho tam giác nhọn, các đường cao  cắt nhau tại . 
Chứng minh rằng:  

a) Bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn.
b)
c)

Lời giải
a)  Gọi   là  trung  điểm  của  .  Ta  có

.  Vậy  ,  ,  ,
 thuộc đường tròn đường kính .

b) Xét  có ,  lần lượt là dây không đi
qua tâm và đường kính suy ra .

c) Ta có  nên  , , ,  c
ùng thuộc đường tròn đường kính . Từ đó suy
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ra .

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB]Cho đường tròn và dây . Tính khoảng cách từ tâm O đên 
dây MN.
Hướng dẫn

Vẽ tại H thì 
Áp dụng định lí Pi-ta-go vào , ta có: 

R

R
N

M

O

H

Vậy
 khoảng cách từ tâm O đến dây MN là 

Bài 2. [TH]. Cho đường tròn tâm O, bán kính , dây . Gọi I là điểm 
trên dây AB sao cho . Kẻ dây CD đi qua điểm I và vuông góc với dây AB. 
Chứng minh rằng 

Hướng dẫn
Vẽ ; . Suy ra: 

 Ta có:  . Áp dụng 
định lí Py-ta-go trong tam giác vuông HOB, ta có: 

Suy ra, tứ giác là hình vuông. Do đó,

5
O

K

H

D

C

BA
I

Bài 3. [VD] Cho đường tròn . Vẽ hai dây và  vuông góc với nhau.

Chứng minh rằng: .
Hướng dẫn
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Xét tứ giác  có 

Xét đường tròn  có 

. Vậy 

B

O

C

D

A

Bài 4. [VD] Cho đường tròn , dây cung và  với . Giao điểm 

của các đường thẳng và  nằm ngoài đường tròn. Vẽ đường tròn , 
đường tròn này cắt và lần lượt tại và . So sánh và 

Lời giải

Xét đường tròn . Kẻ ,
 tại  mà

(hai dây bằng 
nhau thì cách đều tâm).

Xét đường tròn  có
 tại E, F mà
 (liên hệ giữa dây

và khoảng cách từ tâm đến dây)
A

B

C D
N

M

F

E

O

K

Bài 5. [VD] .Cho đường tròn tâm O, các dây AB và CD cắt nhau tại một điểm M 
nằm ngoài đường tròn, trong đó . Gọi H và K lần lượt là trung điểm của 
AB và CD. Chứng minh rằng: 

a)  

b) 

Hướng dẫn
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Ta có H và K lần lượt là trung điểm của AB
và CD nên ; . 
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác 

vuông OMH, ta có:   
(1)
Áp dụng định lí Pi-ta-go trong tam giác 
vuông OMK, ta có:  

 (2)
Trong đường tròn (O) có nên

(3)

Từ (1), (2), (3), suy ra  . Do 
đó .

M

A
B

D

C

H

K

O

b) Trong tam giác vuông OMH có:  

Trong tam giác vuông OMK có:  

Mà nên hay (vì nhọn).

Bài 6 [VDC]  Cho đường tròn và hai đường kính . Trên 

bán kính  lấy đoạn , vẽ tia  cắt  tại . Tính theo  
độ dài dây 

Hướng dẫn

Chọn C  

OA B

C

D

I

E
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CHUYÊN ĐỀ 3 :  Độ dài của đường tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình

vành khăn.

A. KIẾN THỨC CẦN NHỚ

1. Công thức tính độ dài đường tròn  hay 

Với :  là bán kính đường tròn.

      :  là đường kính đường tròn.

2. Độ dài cung tròn  của đường tròn có bán kính  bằng  

3. Công thức tính diện tích hình tròn  Với :  là bán kính

 4. Diện tích hình quạt tròn cung  của hình tròn có bán kính  bằng 

5. Biết cách tính diện tích hình vành khặn, hình viên phân.

B. BÀI TẬP 

PHẦN I. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM

1. TRẮC NGHIỆM CHỌN ĐÁP ÁN (soạn khoảng 12 câu theo các mức độ

Câu 1. [NB] Độ dài cung tròn   trên đường tròn  bằng

A. . B. . C. . D.

.

Câu 2. [NB] Diện tích hình quạt tròn cung  của  bằng

A. . B. . C. . D.

.

Câu 3. [NB] Tỉ số giữa độ dài cung  và độ dài đường tròn (có cùng bán kính) bằng

A. . B. . C. . D. .

Câu 4. [NB] Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào sai ?

A.Tỉ số giữa diện tích hình quạt tròn ứng với cung  và diện tích hình tròn (có 

cùng bán kính) bằng .
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B.Tỉ số giữa diện tích hình quạt tròn ứng với cung   và diện tích hình tròn (có 

cùng bán. kính ) bằng tỉ số giữa độ dài cung  và độ dài đường tròn (có cùng bán 

kính ).

C.Hình vành khặn là phần nằm giữa hai đường tròn.

D.Diện tích hình vành khặn bằng hiệu diện tích hai hình tròn đồng tâm tạo bởi hình 

vành khặn đó.

- Gạch chân đáp á

Câu 5. [TH] Độ dài đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh  là

A. . B. . C. . D. .

Giải:  

Chọn C

Ta  có  :   Đường  kính  của  đường  tròn  ngoại  tiếp  hình  vuông   bằng  :  

Độ dài đường tròn ngoại tiếp hình vuông cạnh  là

Câu 6. [TH] Độ dài cung  của đường tròn có bán kính   là

A. . B. . C. . D.

.

Chọn B

CD

O

A B

4cm
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Độ dài cung  của đường tròn có bán kính   bằng :  

Câu 7. [TH] Diện tích của hình quạt tròn  ứng với cung   có bán kính  là

A. . B. . C. . D.

.

Chọn C

Diện  tích  của  hình  quạt  tròn   ứng  với  cung  có  bán  kính   bằng

Câu 8. [TH] Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là

 và  là

A. . B. . C. . D. 

.

Chọn D

Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm có bán kính là  và

bằng:  

Câu 9. [VD] Diện tích bề mặt một cái trống có dạng hình tròn có bán kính  bằng

A. . B. . C. . D. 

.

Chọn D
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Diện  tích  bề  mặt  một  cái  trống  có  dạng  hình  tròn  có  bán  kính   bằng

Câu 10. [VD]

Một cái niềng xe đạp có đường kính bằng . Một 

sợi dây lót vành niềng xe để chống thủng sặm ruột dài 

bao nhiêu xen-ti-mét?

A. . B. . C. . D.

.

Một sợi dây lót vành niềng xe để chống thủng sặm ruột dài bằng cho vi niềng xe đạp

Câu 11. [VD]

Một con lắc có sợi dây  dài , di chuyển từ  đến

, biết  hợp với phương thẳng đứng một góc (hình

vẽ). Quãng đường  mà con lắc đó di chuyển bằng

A. . B. . C. . D.

.

Chọn B

Quãng đường   mà con lắc đó di chuyển bằng độ dài cung   ứng cung với

,có bán kính .

                   

Câu 12. [VDC]

15cm

30o

BA

O
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Một mảnh vải bông có dạng hình vành khặn giới hạn bởi

hai đường tròn đồng tâm và có các bán kính lần lượt là

 và  (hình vẽ bên)

A. . B. . C. . D. 

.

Chọn D

Diện tích mảnh vải đó bằng  

2. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI (Soạn khoảng 4 câu):  

Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, em chọn đúng hoặc sai

Câu 1. Cho hình vẽ

a)  Chu vi đường tròn bằng .

b)  Diện tích hình tròn bằng .

c)  Độ dài cung nhỏ  bằng .

d) Diện tích hình quạt tròn  bằng .

Giải:  

a) Chu vi đường tròn  bằng 

Nên a) đúng

b) Diện tích hình tròn  bằng 

Nên b) sai

c) Độ dài cung nhỏ  bằng 

Nên c) sai

d) Diện tích hình quạt tròn bằng -

Nên d) sai

Câu 2. Độ dài cung tròn  của một đường tròn là . Khi đó: 

3cm

60o

B

A

O
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a) Số đo cung lớn có chung hai mút với cung của đường tròn đó bằng .

b)  Bán kính của đường tròn đó bằng .

c)  Chu vi đường tròn đó bằng .

d) Diện tích hình quạt tròn ứng với cung  của đường tròn đó bằng:  .

Giải:  

a) Số đo cung lớn có chung hai mút với cung của đường tròn đó bằng

Nên a) sai

b) Ta có :  Độ dài cung tròn  của một đường tròn bán kính R bằng: 

Mà  (gt)

Do đó 

Suy ra :  

Nên b) đúng

c) Chu vi đường tròn đó bằng 

Nên c) sai

d) Diện tích hình quạt tròn ứng với cung  của đường tròn đó bằng

 

Nên d) đúng

Câu 3. 

Cho đường tròn và đường tròn là đường tròn nội tiếp

và ngoại tiếp tam giác đều 
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a)  Tỉ số  bằng 

b)  Diện tích tam giác  bằng 

c)  Diện tích hình quạt  bằng 

d)  Diện  tích  hình  viên  phân  giới  hạn  bởi  dây   và  cung  nhỏ   bằng:  

Giải:  

a) Ta có :  Tam giác  đều, nên tâm đường tròn nội tiếp, ngoại tiếp và trọng 

tâm của tam giác đều là điểm 

Do đó :   (tính chất trọng tâm của tam giác)

Suy ra:  

Nên a) đúng

b) Ta có :  

Diện tích tam giác  bằng:  

Nên b) đúng

c) Diện tích hình quạt  bằng:   

Nên c) đúng

d) Diện tích hình viên phân giới hạn bởi dây  và cung nhỏ bằng: 

Nên d) sai

Câu 4. 
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Một tấm bia tạo bởi nặm đường tròn đồng tâm lần lượt có bán

kính  là  ,  ,  ,  ,

. Giả thiết rằng một người chơi ném phi tiêu một

cách ngẫu nhiên và luôn trúng bia.

a) Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn thứ  đường tròn thứ bằng

.

b)  Diện tích hình tròn thứ nặm bằng .

c)  Xác suất ném phi tiêu trúng vòng  bằng .

d) Xác suất ném phi tiêu trúng vòng  bằng .

Giải:  

a) Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn thứ 2 và đường tròn thứ 3 

bằng: 

Nên a) đúng

b) Diện tích hình tròn thứ nặm bằng:  

Nên b) đúng

c) Xác suất ném phi tiêu trúng vòng  bằng:  

Nên c) sai

d) Vì Xác suất ném phi tiêu trúng vòng  bằng:  

Nên d) đúng

3. TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN ( soạn khoảng 6 câu)

Câu 1.  [NB] Cho đường tròn đường kính  bằng . Tính độ dài cung  của 

đường tròn đó.

Giải:  

Ta có :  Bán kính 
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Độ dài cung  của đường tròn đường kính  bằng  bằng:  

Câu 2. [NB]  Tính diện tích hình vành khặn dưới đây với hai bán kính và 

Giải: 

Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn đồng tâm với hai bán kính là  

và 

bằng: 

                             
Câu 3. [TH] Chân một đống cát đổ trên một phẳng nằm ngang là một hình tròn có chu vi

. Hỏi chân đống cát đó chiếm một diện tích là bao nhiêu? (làm tròn kết quả đến hàng

phần mười)

Giải: 

Ta có :  

Diện tích của chân đống cát:  

Câu 4. [TH]

Đầu làng có một cái giếng, miệng giếng hình tròn có đường

kính . Xung quanh miệng giếng người ta xây một cái

thành rộng . Tính diện tích thành giếng.

(làm tròn kết quả đến hàng phần mười)

Giải: 
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Diện tích thành giếng bằng diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn đồng

tâm có bán kính  và .

Vậy diện tích thành giếng bằng 

Câu 5. [VD] Cho  cân tại  có . Tính độ dài đường tròn ngoại

tiếp tam giác đó.

Giải:  

Ta có :  Tam giác  cân tại có  nên tam giác  đều.

Nên tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và trọng tâm của tam giác đều  

đều là điểm  (hình vẽ)

Và 

Ta có :  

Suy ra :  

Độ  dài  đường  tròn  ngoại  tiếp  tam  giác  đều  bằng:  

Câu 6. [VDC] Tính diện tích hình vành khặn tạo bởi đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp

của tam giác đều cạnh .

Giải:  

Ta có :  Tam giác  đều.

  Nên  Và 

Và tâm đường tròn ngoại tiếp, nội tiếp và trọng tâm của tam giác đều 

ABC là điểm  (hình vẽ)

Ta có :  

R30o

I

O

C

A

B

6cmr

R30o

I

O

C

A

B
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Suy ra :  

Mà 
Tính diện tích hình vành khặn tạo bởi đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp của tam giác đều

cạnh bằng:  

             

             

PHẦN II. BÀI TẬP TỰ LUẬN

Phương pháp giải:  

BÀI TẬP MẪU

Ví dụ 1 [NB]:  Tính chu vi hình được tô màu (hình vẽ bên dưới), biết cạnh hình vuông

.

Lời giải

Hình được tô màu trên tạo bởi bốn cung tròn bằng nhau, mỗi cung tròn có số đo

và có bán kính .

Nên chu vi hình trên bằng :  

Ví dụ 2 [TH]:  Tính diện tích phần tô màu ở hình vẽ bên, biết 

bán kính của đường tròn lớn bằng và bán kính của 

đường tròn nhỏ bằng .

Lời giải

Diện tích phần tô màu ở hình vẽ bằng :  
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Ví dụ 3 [TH]:  

Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung 

nhỏ và dây  (hình vẽ bên bên)

Lời giải

Ta có:  Tam giác  có và 

Nên tam giác  đều.

Do đó:    (với là độ dài cạnh)

Diện tích hình viên phân ở hình vẽ trên bằng:  

Ví dụ 4 [VD]:  Hình quạt tô màu ở dưới có bán kính bằng  và góc ở tâm bằng

.

a) Tính diện tích hình quạt đó.

b) Tính chiều dài cung tương ứng.

Lời giải

a) Diện tích hình quạt bằng:  

b) Chiều dài cung tương ứng của cái quạt bằng : 
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BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Bài 1. [NB] Tính chu vi hình được tô màu (hình vẽ bên dưới), biết cạnh hình vuông

.

Hướng dẫn

Chu vi hình được tô màu bằng tổng độ dài các cung , cung và 

cung 

Mỗi cung đều có bán kình bằng nửa độ dài cạnh hình vuông.

 Bài 2. [TH] Tính diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn nội tiếp và ngoại 

tiếp hình vuông  có cạnh dài .

Hướng dẫn

Gọi là giao điểm của hai đường chéo và  của hình vuông .

Khi đó:  là tâm đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp hình vuông .

Gọi  lần lượt là bán kính đường ngoại tiếp và nội tiếp hình vuông

.

Diện tích hình vành khặn nằm giữa hai đường tròn nội tiếp và ngoại tiếp 

hình vuông  có cạnh dài  bằng:  

Phải tính độ dài  khi biết độ dài cạnh hình vuông.

Bài 3. [VD] Tính Tính diện tích hình viên phân giới hạn bởi cung nhỏ và dây  

(hình vẽ bên dưới), biết  là hình vuông cạnh .

Hướng dẫn

Ta có:  

Tính diện tích hình quạt tròn  ứng với cung , có bán kính bằng nửa độ dài 

cạnh hình vuông.

I

4cm

O

D C

BA
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Tính diện tích tam giác  vuông tại , có hai cạnh góc vuông bằng nửa độ dài 

cạnh hình vuông

Bài 4:   [VD]

Tam giác   cân tại  , có . Tính độ dài đường tròn ngoại tiếp

. 

Hướng dẫn

Tam giác  cân tại , kẻ đường phân giác (với )

Nên .

 Và  phân giác  của tam giác  cũng là đường trung trực.

 Do đó:  tại trung điểm  của  

Từ đó, suy ra số đo và độ dài .

Gọi là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác .

Nên  là giao điểm của hai đường trung trực của cạnh  và 

Chứng minh tam giác  đều, từ đó suy ra bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam 

giác ABC.

Từ đó tính được độ dài đường tròn ngoại tiếp .

Bài 5:   [VD]

Một máy kéo nông nghiệp có hai bánh sau to hơn hai

bánh trước. Khi bơm cặng, bánh xe sau có đường kính

 và bánh xe trước có đường kính là . Hỏi sau

khi bánh xe sau lặn được  vòng thì bánh xe trước lặn

được mấy vòng. 

Hướng dẫn

Gọi là số vòng bánh xe trước lặn được khi bánh xe sau lặn được 

vòng.

Nếu bánh xe lặn được một vòng thì xe đi được một quãng đường bằng 

chu vi của bánh xe.

Mà:  Quãng đường bánh xe sau  và bánh xe trước đi được luôn bằng nhau.

Do đó:  

Từ đó tính .

1

21

I
C

O

B

A
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Bài 6:   [VD]

Một hình chữ nhật có , 

Người ta muốn buộc hai con dê ở hai góc vườn .

Có hai cách buộc: 

 Mỗi dây thừng dài .

 Một dây thừng dài và một dây thừng kia 

dài .

Hỏi với cách buộc nào thì diện tích cỏ mà cả hai con 

dê có thể ặn được sẽ lớn hơn.

Hướng dẫn

Diện tích cỏ mỗi con dê có thể ặn được bằng diện tích hình quạt tròn ứng với cung 

có bán kính bằng chiều dài sợi dây thừng buộc con dê.

Từ đó so sánh diện tích cỏ mà cả hai con dê có thể ặn được ở cách buộc nào lớn hơn.

Hết.
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